
STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng tối 

đa
Ghi chú

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 1

2 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 1

3 Máy thở Máy 1

4 Máy gây mê Máy 1

5 Bơm tiêm điện Cái 10

6 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1 Thiết bị giảm áp cột sống thắt lưng vertetrac Cái 1

2 Thiết bị giảm áp cột sống cổ cervico 2000 Cái 1

3 Máy siêu âm điều trị vật lý trị liệu Máy 1

4 Bộ chuyển đổi X-quang kỹ thuật số kèm máy in film khô Cái 1

5 Máy huyết học Cái 1

6 Hệ thống elisa bán tự động HT 1

7 Tủ an toàn sinh học cấp ii Cái 1

8 Tủ sấy tiệt trùng Cái 1

9 Bộ lấy dị vật tmh Bộ 3

10 Máy laser co2 fractional phẫu thuật kèm máy hút khí Máy 2

11 Máy li tâm Máy 1

12 Máy laser  q-switched Cái 1

13 Máy phân tích da Cái 1

14 Máy xông nóng lạnh Cái 4

15 Máy điện di Cái 2

16 Máy đo huyết áp tứ chi Bộ 1

17 Máy sắc thuốc 3 nồi và  đóng gói tự động Cái 1

18 Máy siêu âm điều trị có xe đẩy Máy 2

19 Máy laser class iv Máy 1

20 Máy điều trị bằng sóng xung kích Máy 1

21 Máy điện trường cao áp Máy 1

22 Hệ thống oxi cao áp HT 1

23 Máy đo sơ vữa động mạch Máy 1

24 Máy đo hp qua hơi thở Máy 1

25 Máy giác hút chân không kết hợp kích thích điện Máy 1

26
Thiết bị quang châm - quang trị liệu bằng laser bán dẫn công 

suất thấp loại 12 kênh
Máy 2

27 Thiết bị laser bán dẫn nội tĩnh mạch Máy 10

28
Thiết bị điều trị bệnh trĩ, hậu môn bằng laser bán dẫn công 

suất thấp
Máy 2

29
Thiết bị điều trị bệnh phụ khoa bằng laser bán dẫn công suất 

thấp
Máy 1
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30
Thiết bị điều trị bại não cho trẻ em bằng laser bán dẫn công 

suất thấp
Máy 1

31 Máy trị liệu bằng sóng xung kích 1 đầu phát Cái 1

32 Máy điều trị vi sóng Máy 1

33 Máy điều trị nén ép hơi Máy 1

34 Máy điều trị sóng ngắn Máy 1

35 Máy điều trị phục hồi chấn thương Máy 1

36 Máy tập phcn chi trên tại giường có chức năng kích thích cơ Máy 1

37 Máy tập thụ động khớp cổ chân Máy 1

38 Máy tập thụ động khớp gối và hông Máy 1

39 Máy tập thụ động khớp cổ tay và ngón tay Máy 1

40 Giường bệnh đa năng tách xe lăn Cái 5

41 Máy tập nuốt Máy 1

42 Máy oxy khí trời (invacare) Máy 1
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